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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 

Viên nang mềm 
DIMAGEL 
Để xa tầm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc 

1. THÀNH PHẦN 
Mỗi viên nang mềm chứa:  
Thành phần hoạt chất 
Guaiazulen …………… 4 mg 
Dimethicon ………... 300 mg 
Thành phần tá dược 
Lecithin, gelatin 200 bloom, glycerin, methyl paraben, propyl paraben, sorbitol lỏng, ethyl 
vanilin, titan dioxyd, màu tartrazin yellow, màu brilliant blue. 

2. MÔ TẢ SẢN PHẨM 
Viên nang mềm, hình thuôn dài, màu xanh dương, bên trong chứa dịch thuốc màu xanh. 

3. CHỈ ĐỊNH 
Điều trị triệu chứng đau cơ năng biểu hiện trong các bệnh ở thực quản, dạ dày, tá tràng. 

4. LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG 
Uống 1 viên với nửa cốc nước lúc bị đau.  

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 
Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC 
Nếu các triệu chứng vẫn còn hoặc nặng hơn, khuyên bệnh nhân nên đến gặp bác sỹ. 
Cảnh báo liên quan đến tá dược 
Sản phẩm có chứa sorbitol có thể gây khó chịu ở dạ dày - ruột và tác dụng nhuận tràng nhẹ. 

7. SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Dimethicon có thể được sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. 
Chưa có dữ liệu lâm sàng về guaiazulen trên phụ nữ mang thai. Tuy nhiên cho đến nay, 
không có tác dụng gây dị tật cụ thể nào được báo cáo với sản phẩm này. 
Do đó, sản phẩm này có thể được sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

8. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC  
Chưa có thông tin về ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc. 

9. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC 
Theo các dữ liệu hiện có, chưa thấy có tương tác có ý nghĩa lâm sàng nào đối với sản phẩm. 

10. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC 
Thuốc ít gây tác dụng không mong muốn ở liều dùng thông thường. Có thể gặp phản ứng 
quá mẫn như phát ban, ngứa. 
Thuốc có thể gây ra các tác dụng không mong muốn khác, khuyên bệnh nhân thông báo 
các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.   

11. QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
Chưa có báo cáo về sử dụng quá liều. 

12. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:  
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Hộp 3 vỉ x 10 viên. 

13. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG VÀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 
Điều kiện bảo quản: Để thuốc nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30ºC, và 
ngoài tầm với của trẻ em. 
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

14. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ BIỂU TƯỢNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT 
Sản xuất tại: 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠT VI PHÚ 
(DAVIPHARM) 
Lô M7A, Đường D17, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 
Tel: 0274.3567.687        Fax: 0274.3567.688 

15. NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
THUỐC: 30/10/2019 

 

Tên sản phẩm:  DIMAGEL 

Mã số toa: 0475.T1 

Kiểm soát sửa đổi: 
- Chuyển file in theo công văn số 650/QĐ-QLD ngày 23.10.2019 của 
Cục QLD cấp 

Ngày chuyển:  30/10/2019 

Nhân viên thiết kế:  

 


